
MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ 

 NHỮNG NGHỀ THÂN QUEN VỚI BÉ 

3 tuần Từ ngày 25/11 – 13/12/2024 

1- PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

-Trẻ biết tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhịp. (MT1) 

- Trẻ biết các vận động cơ bản: bò thẳng hướng có mang vật trên lưng dài 

khoảng 2,5m đến 4m, rộng từ 25cm đến 30cm. Kết hợp tay chân, mắt nhịp 

nhàng.(MT2) 

- Trẻ biết đi theo hiệu lệnh vật chuẩn, đi trong đường hẹp có 2 đường thẳng 

song song dài 3m -4m, rộng 25 – 30cm đi đều bước, đi đều bước có cầm vật. 

(MT 3) 

- Thực hiện được một số việc tự phục vụ đơn giản. (MT9)  

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ nhận biết, gọi đúng tên, màu sắc xanh , đỏ,vàng, kích thước to nhỏ của 

đồ dùng, đồ chơi.  (MT20) 

- Diễn đạt được hiểu biết bằng những câu nói đơn giản. (MT 21)  

- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, các bộ phận của một số loại hoa, quả, rau 

củ gần gũi với trẻ. (MT 25)   

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Biết diễn đạt câu đơn 3 -4 từ. (MT32) 

-   - Trẻ  biết diễn đạt câu ngắn 4 -5 từ (MT35) 

- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, hát thuộc bài hát, biết kể chuyện theo cô, biết trả 

lời các câu hỏi của cô. (MT36) 

4- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ 

- Làm quen với bài hát và các động tác vận động theo nhạc, làm quen với 

đất nặn, cách cầm bút phấn ( MT48) 

- Vẽ ,nặn, xé dán, xếp hình ,xem tranh.- (MT50)  

- Cháu tô màu và xé dán khéo léo, biết tạo ra các sản phẩm từ đất nặn. Không 

nghịch của bạn, chơi xong cất đúng qui định. (MT51) 

 

 

 

 

 

 



MẠNG NỘI DUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CHÚ BỘ ĐỘI 

(Tuần 12: Từ 25/11 29/11/2024) 

 

 

NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA 

PHƯƠNG 

(Tuần 13: Từ 02/12 06/12/2024) 

 

 

 NGHỀ NÔNG 

(Tuần 14: Từ 09/12 13/12/2024) 

 

NHỮNG NGHỀ THÂN QUEN VỚI BÉ  

3 tuần Từ ngày 25/11-> 13/12/2024 



MẠNG NỘI DUNG 

 NGHỀ CHÚ BỘ ĐỘI 

TUẦN 12: Từ 25/1129/11/2024 

MỤC TIÊU    NỘI DUNG GIÁO DỤC  HOẠT ĐỘNG  

MT1, MT 2.  Trẻ 

biết các vận động cơ 

bản: bò thẳng hướng 

có mang vật trên lưng 

dài khoảng 2,5m đến 

4m, rộng từ 25cm đến 

30cm. Kết hợp tay 

chân, mắt nhịp nhàng 

1/PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trẻ thực hiện được các động tác bài thể dục: 

Thể dục giờ học, thể dục sáng và vận động 

đúng theo hướng dẫn 

- Trẻ chơi được các trò chơi vận động, Trẻ có 

thói quan tập thể dục, siên năng vận động. 

 

 

VĐ: “Bò thẳng 

hướng có mang vật 

trên lưng”  

 

MT 20. Trẻ nhận 

biết, gọi đúng tên, 

màu sắc xanh , 

đỏ,vàng, kích thước 

to nhỏ của đồ dùng, 

đồ chơi.  

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết trong xã hội có nhiều ngành nghề 

khác nhau, biết công việc làm của bố mẹ 

mình,như tên nghề, công việc, đồ dùng, dụng 

cụ, sản phẩm, ích lợi của nghề nghiệp bố mẹ. 

- Trẻ biết ý nghĩa của các nghề đối với cuộc 

sống con người. 

* NBPB: To – 

nhỏ 

 

MT32 . Biết diễn 

đạt câu đơn 3 -4 từ. 

 

 

3/ PHÁT TRIỂN  NGÔN  NGỮ 

- Dạy trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp với mọi 

người. 

- Dạy trẻ biết nói lên suy nghĩ của mình về chủ 

đề. 

- Rèn kỹ năng nói tròn câu đủ ý cho trẻ, cách 

phát âm, dùng từ. 

- Phát triển vốn từ qua chuyện “Thỏ con đi 

học” 

* Thơ: Chú bộ đội 

* NBTN:  “Công 

việc chú bộ đội” 

 

 

MT48. Làm quen với 

bài hát và các động tác 

vận động theo nhạc, 

làm quen với đất nặn, 

cách cầm bút phấn  

 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XH - THẨM 

MỸ 

- Trẻ biết thể hiện cái đẹp thông qua nội dung 

bài thơ, bài hát, câu chuyện. 

- Trẻ nhận biết được vẻ đẹp qua hình dáng, 

màu sắc của các sản phẩm được tạo ra từ các 

ngành nghề khác nhau.  

- Biết quí trọng thể hiện cái đẹp thông qua các 

HĐ và trong cuộc sống hằng ngày của trẻ.  

- Giáo dục trẻ có ý thức tôn trọng người lao 

động trong bất kỳ môi trường nào. 

- Trẻ có ước mơ về một nghề nào đó. 

- Hát và VĐ nhịp nhàng theo nhịp điệu bài 

hát “Làm chú bộ đội”. 

* GDÂN 

- Dạy hát: “Làm 

chú bộ đội”,  

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

Chủ đề nhánh: CHÚ BỘ ĐỘI 

TUẦN 12 :Từ 25/1129/11/2024 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

25/11 

Thứ ba 

26/11 

Thứ tư 

27/11 

Thứ năm 

28/11 

Thứ sáu 

29/11 

 

Đón trẻ  

- Chơi với đồ chơi ở các góc 

-Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 
+ Cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc nhóm nhỏ về nghề chú bộ đội. 

+ Tận dụng tình huống để gợi mở cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao 

tiếp bằng lời 

+ Trò chuyện với PH những điều cần thiết về sức khoẻ, ăn uống học tập của trẻ. 

LỄ 

GIÁO 

- Trẻ: Biết nhường đồ chơi cho bạn. 
- Cô: Thực hiện nghiêm túc quy chế CM, đăng ký theo tấm gương ĐĐ HCM 

TDS Thở, tay, bụng lườn, chân 

 

HĐNT 

Quan sát 

Cây hoa nở 

ngày 

 

Quan sát 

Cây hoa chuông 

vàng 

Quan sát 

Cô phục vụ 

quét sân 

Quan sát 

TN: nước 

đổi màu 

LĐTN 

Chăm sóc 

vườn cây 

TCVĐ: “Lộn cầu vồng” - Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

học 

THƠ 

Chú bộ đội 

 

GDAN 

Dạy hát: Làm 

chú bộ đội 

Nghe hát: 

Màu áo chú bộ 

đội 

NBTN 

Công việc của 

chú bộ đội  
(Tên nghề, nơi 

làm việc) 

 

VĐ 

“Bò thẳng 

hướng có 

mang vật 

trên lưng” 

 

NBPB 

Ôn: NB 

To – Nhỏ 

(Trang 20) 

 

HĐVC 

Thứ 2- Xây dựng: Xếp hàng rào  

Thứ 3- Học tập: Xem tranh các ngành nghề ,Phân nhóm dụng cụ nghề 

chú bộ đội.  Vận động: “Kéo cưa lừa xẻ”.  

Thứ 4- Nghệ thuật: Tô màu trang phục chú bộ đội ( áo, quần, mũ), làm 

nón chú bộ đội 

Thứ 5- Phân vai: Bán hàng – nấu ăn 

Thứ 6: Góc thư viện: xem tranh về công việc chú bộ đội, ghép tranh dụng 

cụ nghề chú bội đội. 

VỆ SINH, ĂN NGỦ TRƯA, ĂN CHIỀU 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng. 
- Tổ chức cho trẻ bữa ăn trưa GD dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng hết suất.  

- Vệ sinh sau bữa ăn: chải răng, rửa mặt, lau mặt… 

- Ngủ trưa: yên tỉnh, cho trẻ ngủ mùng. 

 

HĐ 

chiều 

Hướng 

dẫn trò 

chơi mới 

“Kéo cưa 

lừa xẻ ” 

Ôn thơ 

Chú bộ đội 

 

Hướng dẫn 

thao tác 

“Xếp quần áo” 

GDLG 

Không dành 

đồ chơi với 

bạn 

 

 

SHTT 

 



 

Trả trẻ 

  Chơi theo ý thích  

- TCDG “Nu na nu nống” 
 

MẠNG NỘI DUNG 

 NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 

MỤC TIÊU NỘI DUNG GIÁO DỤC  HOẠT ĐỘNG  

MT1-MT3 Trẻ 

biết đi theo hiệu 

lệnh vật chuẩn, đi 

trong đường hẹp có 

2 đường thẳng 

song song dài 3m -

4m, rộng 25 – 

30cm đi đều bước.  

1/PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trẻ thực hiện được các động tác bài thể dục: Thể 

dục giờ học và vận động đúng theo hướng dẫn 

- Trẻ có thói quen tốt trong việc rèn luyện thân thể. 

Ăn uống hợp lý và đúng giờ.  

 

* VĐ:   

     Đi trong đường 

hẹp 

 

MT 21 .Diễn 

đạt được hiểu biết 

bằng những câu 

nói đơn giản 

 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết đặc điểm của một số nghề truyền thống ở 

địa phương như gốm sứ, sơn mài. 

- Trẻ biết NL để làm ra các sản phẩm từ gốm. 

- Trẻ biết giá trị vật chất và giá trị tinh thần do các 

nghề truyền thống mang lại cho con người và xã 

hội. 

- PT óc quan sát, tính ham hiểu biết của trẻ. 

* NBPB: Cái dao – 

cái kéo 

 

Dạy thơ: Cô thợ 

MT36. Trẻ 

đọc thuộc cả bài 

thơ, hát thuộc bài 

hát, biết kể 

chuyện theo cô, 

biết trả lời các câu 

hỏi của cô.  

3/ PHÁT TRIỂN  NGÔN  NGỮ 

- Trẻ nói được tròn câu, đủ ý khi giao tiếp.   

- Rèn trẻ ngôn ngữ mạch lạc, mạnh dạn trong giao 

tiếp, sử dụng ngôn ngữ đúng trong quá trình vui 

chơi cùng bạn. 

- Trẻ biết nói lên suy nghĩ của mình về chủ đề bằng 

ngôn ngữ của mình 

* Dạy thơ: Cô thợ 

 

MT 50 . Vẽ ,nặn, 

xé dán, xếp hình 

,xem tranh. 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XH - THẨM MỸ 

- Trẻ nhận biết được vẻ đẹp qua màu sắc, cách trang 

trí, sự đa dạng của các loại sản phẩm truyền thống. 

- Trẻ hiểu được giá trị thẫm mỹ mà sản phẩm từ 

ngành nghề truyền thống mang lại  

- Trẻ biết cảm nhận giai điệu lời ca qua bài hát  

- Biết tạo ra cái đẹp và biết quí trọng thể hiện cái 

đẹp thông qua các HĐ và trong cuộc sống hằng 

ngày của trẻ 

- Trẻ biết thái độ đúng đắn về các ngành nghề.  

- Trẻ biết trân trọng sản phẩm lao động, đặc biệt là 

sản phẩm truyền thống. 

 

* TH: Nặn cái bát 



Tuần 13: Từ 02/12 - 06/12/2024 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

Chủ đề nhánh: NGHỀ NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 

TUẦN 13: Từ 02/12 - 06/12/2024 

- Trẻ biết tất cả các nghề trong xã hội đều được tôn 

trọng, đều phục vụ cho đời sống con người 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

02/12 

Thứ ba 

03/12 

Thứ tư 

04/12 

Thứ năm 

05/12 

Thứ sáu 

06/12 

 

Đón trẻ  

- Chơi với đồ chơi ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

   + Cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc nhóm nhỏ về nghề nghiệp quen 

thuộc ở địa phương. 

   + Tận dụng tình huống để gợi mở cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp 

bằng lời. 

   + Trò chuyện với PH những điều cần thiết về sức khoẻ, ăn uống học tập của trẻ. 

LỄ 

GIÁO 

- Trẻ: Biết nhường đồ chơi cho bạn 

- Cô: Thực hiện nghiêm túc quy chế CM, đăng ký theo tấm gương ĐĐ HCM 

TDS Thở, tay, bụng lườn, chân 

 

HĐNT 

Quan sát 

Cây Lan Ý 

Quan sát 

Hoa chiều 

tím 

Quan sát 

Cây dành 

dàng 

Quan sát 

TN: trứng chìm 

Trứng nổi 

LĐTN 

chăm sóc vườn 

cây  

TCVĐ: “Kéo cưa lừa xẻ ” - Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

học 

THƠ 

Các cô thợ 

 

TẠO HÌNH 

Nặn cái bát 

 

NBTN 

 

Cái chén, cái 

ca 

VĐ 

Đi trong đường 

hẹp 

NBPB 

Cái dao, cái kéo 

 

HĐVC 

Thứ 2- Xây dựng: Xếp hàng rào  

Thứ 3- Học tập: Xem tranh các ngành nghề ,Phân nhóm dụng cụ ngành nghề, Vận 

động: “Kéo cưa lừa xẻ”.  

Thứ 4- Nghệ thuật: Tô màu dụng cụ ngành nghề. 

Thứ 5- Phân vai: Bán hàng – nấu ăn 

Thứ 6 – Góc thư viện: xem tranh các loại ngành nghề, abum, xem truyện tranh 

VỆ SINH, ĂN NGỦ TRƯA, ĂN CHIỀU 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- Tổ chức cho trẻ bữa ăn trưa GD dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng hết suất.  

- Vệ sinh sau bữa ăn: chải răng, rửa mặt, lau mặt… 

- Ngủ trưa: yên tỉnh, cho trẻ ngủ mùng. 

 HD TC mới Ôn thơ 

Cô thợ 

ÔN 

TTVS 

Ôn tạo hình  

nặn theo ý thích 

SHTT  



 

 

 

 

MẠNG NỘI DUNG 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ NÔNG 

Tuần 14: Từ 09/12 – 13/12/2024 

MỤC TIÊU NỘI DUNG GIÁO DỤC  HOẠT ĐỘNG  

MT1- MT9  Nhanh 

nhẹn, khéo léo, biết 

chơi các trò chơi vận 

động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân 

gian. 

1/PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trẻ thực hiện được các động tác bài thể 

dục: Thể dục giờ học, thể dục sáng và vận 

động đúng theo hướng dẫn 

- Trẻ chơi được các trò chơi vận động, Trẻ 

có thói quan tập thể dục, siên năng vận 

động. 

- Thực hiện được vận động: “Đi theo 

đường ngoằn ngoèo” 

 

Thể dục sáng: thở, 

tay vai, lưng bụng, 

chân. 

VĐ: “Đi theo đường 

ngoằn ngoèo”  

 

MT 25.    Trẻ nhận 

biết tên gọi, đặc điểm, 

các bộ phận của một 

số loại hoa, quả, rau củ 

gần gũi với trẻ 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết được tên, nơi làm việc một số 

nghề gần gũi, quen thuộc. 

- Trẻ biết được có rất nhiều nghề nghiệp 

khác nhau, sẽ đem lợi ích khác nhau cho 

xã hội và con người. 

- Trẻ biết ý nghĩa của các nghề đối với 

cuộc sống con người. 

* NBPB: Một số 

loại rau 

* NBTN: “Công 

việc của Bác nông 

dân” 

( trồng lúa – nuôi 

cá) 

 MT35 Trẻ  biết diễn 

đạt câu ngắn 4 -5 từ 

3/ PHÁT TRIỂN  NGÔN  NGỮ 

- Dạy trẻ biết kể sử dụng các từ ngữ để kể 

chuyện, trò chuyện về luật giao thông. 

- Phát triển vốn từ qua chuyện “     ” 

- Rèn trẻ ngôn ngữ mạch lạc, mạnh dạn 

trong giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ đúng 

trong quá trình vui chơi cùng bạn. 

 

Kể chuyện: bác 

nông dân 

NBTN: “Công việc 

của Bác nông dân” 

MT 51. Cháu tô màu 

và xé dán khéo léo, 

biết tạo ra các sản 

phẩm từ đất nặn. 

Không nghịch của 

bạn, chơi xong cất 

đúng qui định.. 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XH - 

THẨM MỸ 

- Trẻ nhận biết được vẻ đẹp qua màu sắc 

của các loại sản phẩm được tạo ra từ các 

ngành nghề khác nhau. 

- Trẻ yêu thích những sản phẩm đẹp. Trẻ 

thích tạo ra sản phẩm đẹp 

- Dạy hát: “Cháu 

yêu cô chú công 

nhân” 

 

Nghệ thuật: Tô màu 

dụng cụ ngành nghề. 

 

 

HĐ 

chiều 

Ai bắt chiếc 

giỏi nhất 

 Xếp quần áo  

 

 

Trả trẻ 

- Chơi theo ý thích  

- TCVĐ “Dệt vải"  



 - Trẻ biết cảm nhận giai điệu lời ca qua bài hát 

“         Hạt gạo làng ta””  

- Biết thể hiện mối quan hệ với nhau giữa 

các vai chơi thông qua các góc chơi với 

nhau. 

- Dạy trẻ quí trọng giá trị của người lao 

động, trân trọng các sản phẩm và thành 

quả lao động. 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

Chủ đề nhánh:  NGHỀ NÔNG 

TUẦN 14 :Từ 09/12  -13/12/2024 
Hoạt 

động  

Thứ hai 

09/12 

Thứ ba 

10/12 

Thứ tư 

11/12 

Thứ năm 

12/12 

Thứ sáu 

13/12 

 

Đón trẻ  

- Chơi với đồ chơi ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc nhóm nhỏ về nghề nông bé biết. 
+ Tận dụng tình huống để gợi mở cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp bằng lời 

+ Trò chuyện với PH những điều cần thiết về sức khoẻ, ăn uống học tập của trẻ. 

LỄ 

GIÁO 

- Trẻ: Biết mời trước khi ăn 

- Cô: Thực hiện nghiêm túc quy chế CM, đăng ký theo tấm gương ĐĐ HCM 

TDS Tập kết hợp bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân” 

 

HĐNT 

Quan sát 

cây rau 

Dền Nhật 

Quan sát 

Cái quốc 

Quan sát 

trò chuyện về 

công việc của 

cô phục vụ 

Quan sát Cây 

lưỡi hổ 

LĐTN 

Nhặt lá vàng rơi 

ngoài sân 

TCVĐ: “Đuổi bóng” - Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

chung 

Kể 

Truyện 

Bác nông 

dân 

GDAN 

Dạy hát: “Cháu 

yêu cô chú công 

nhân”, 

 Nghe hát: “se chỉ 

luồn kim” 

NBTN 

Công việc của 

Bác nông dân 

( trồng lúa, nuôi 

cá) 

VĐ 

Đi theo đường 

ngoằn nghèo 

NBPB 

Nhận biết phân 

biệt mốt số loại 

rau 

 

 

HĐVC 

Thứ 2- Xây dựng: Xây vườn rau  

Thứ 3- Học tập: Xem tranh các ngành nghề ,Phân nhóm dụng cụ ngành nghề 

 Vận động: “Kéo cưa lừa xẻ”.  

Thứ 4- Nghệ thuật: Tô màu dụng cụ ngành nghề. 

Thứ 5- Phân vai: Bán hàng – nấu ăn 

Thứ 6 - Góc thiên nhiên: trồng rau – gieo hạt 

VỆ SINH, ĂN NGỦ TRƯA, ĂN CHIỀU 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- Tổ chức cho trẻ bữa ăn trưa GD dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng hết suất.  

- Vệ sinh sau bữa ăn: chải răng, rửa mặt, lau mặt… 

- Ngủ trưa: yên tỉnh, cho trẻ ngủ mùng. 



 

HĐ 

chiều 

HD trò 

chơi mới 

“Trời mưa” 

Ôn truyện  

Bác nông dân 

 

Ôn thao tác 

“Lau mặt bằng 

khăn ướt” 

kỹ năng phục 

vụ “ cầm thìa 

xúc cơm bằng 

tay phải” 

SHTT 

 

Trả trẻ 

- Chơi theo ý thích  

- TCDG “Trời nắng trời mưa”  

 

 

 

 

 
 


